ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: MEM111 
2. Tên học phần: Nhân học y học
3. Số tín chỉ: 1/0
4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa hệ liên thông
5. Năm học: 1
6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.TS. Đàm Khải Hoàn

2. TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

3. TS. Trần Thế Hoàng

8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng

- Kiến thức

1. Trình bày được những khái niệm cơ bản về nhân học y học và một số phong thục tập quán liên quan tới sức khỏe của một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam.

2. Phân tích được mối liên quan giữa văn hóa xã hội và các yếu tố tự nhiên, sinh học với vấn đề sức khỏe và bệnh tật của người dân

3. Vận dụng được các phương pháp giao tiếp để làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiếu số ở miền núi phía bắc.
- Thái độ


4. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học nhân học y học trong việc nâng cao khả năng làm việc để CSSK cho người dân tộc thiếu số ở miền núi phía bắc.
9. Mô tả học phần: 

Môn học nhân học y học đề cập đến mối quan hệ đan xen giữa văn hoá, sinh thái và y tế trong nghiên cứu các vấn đề bệnh tật của con người. Nhân học y học xem xét các tín ngưỡng và tập quán văn hoá có vai trò chi phối những cách ứng xử của con người với bệnh tật. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về các vấn đề sức khỏe  của người dân tộc thiểu số, giúp sinh viên có phương pháp giao tiếp và cách tiếp cận để vận dụng các phương pháp làm việc để CSSK cho người DTTS ở miền núi phía bắc và giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân tộc ở miền núi phía bắc có hiệu quả hơn. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ 2 năm thứ nhất: 6 tuần bao gồm: 

Lý thuyết 6 tuần,  mỗi tuần có  2 tiết lên lớp, 1 tiết thảo luận (tương đương 0,5 tiết lý thuyết)  và 6 tiết tự học.

11. Nội dung học phần 

	TT
	Tên bài
	LT
	Thảo luận
	Tổng

	1
	Đại cương về nhân học y học
	2
	
	2

	2
	Khía cạnh văn hóa xã hội của sức khỏe
	1
	
	1

	3
	Mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, sinh học, văn hóa xã hội với sức khỏe
	1
	
	1

	4
	Khía cạnh văn hóa xã hội của chất lượng dân số
	1
	
	1

	5
	Bất bình đẳng xã hội trong chăm sóc sức khoẻ
	1
	
	1

	6
	Lịch sử phát triển và đặc điểm một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam
	1
	
	1

	7
	Một số phong tục tập quán liên quan đến môi trường vệ sinh của người DTTS và giải pháp
	1
	
	1

	8
	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc 
	2
	
	2

	9
	Vấn đề sức khỏe và thách thức trong chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số
	1
	
	3

	10
	Giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trong chăm sóc sức khỏe
	1
	2
	2

	
	Tổng 
	14
	2
	15


13. Phương pháp giảng 
Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study..

14. Vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, handout, bài tập tình huống...

15. Đánh giá :  1 bài kiểm tra thường xuyên (theo bộ câu hỏi), 1 bài thi giữa học phần (Bài viết thu hoạch) và bài thi hết học phần
        Hình thức đánh giá: Thi viết truyền thống
16. Tài liệu tham khảo

16.1. Sách, giáo trình chính: 

1) Bộ môn Y học cộng đồng -Trường đại học y  dược Thái Nguyên (2015), Bài giảng Nhân học Y học, Thái Nguyên.

16.2. Sách tham khảo: 

1. Đặng Vũ Trung và cộng sự (2006). Nhân học y tế ứng dụng (Giáo trình dành cho Cử nhân Y tế công cộng, Tài liệu lưu hành nội bộ). Hà Nội: Trường đại học Y tế công cộng.

2. Đàm khải Hoàn (2010), Huy động cộng đồng truyền thông giáo dục sức khỏe ở miền núi phía bắc, NXB Y học.
3. Nguyễn Văn Tư (2008), Các vấn đề và nguy cơ sức khỏe ở miền núi, NXB y học 2008.

4. Đặng nghiêm Vạn (2003). Quan hệ giữa các tộc người trong một quốc gia Dân tộc. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
17. Lịch học:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

Viên
	TLTK
	Hình

thức

học

	Tuần 1
	Bài 1. Đại cương về nhân học y học

Bài 2. Khía cạnh văn hóa xã hội của sức khỏe
	3
	PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
	1 - 5
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận tại chỗ

	Tuần 2
	Bài 3. Mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, sinh học, văn hóa xã hội với sức khỏe

Bài 4. Khía cạnh văn hóa xã hội của chất lượng dân số

Bài 5. Bất bình đẳng xã hội trong chăm sóc sức khoẻ
	1
1

   1 
	TS. Trần Thế Hoàng

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên 
	NT
	NT

	Tuần 3
	Bài 6. Lịch sử phát triển và đặc điểm một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc Việt Nam

Bài 7. Một số phong tục tập quán liên quan đến môi trường vệ sinh của người DTTS và giải pháp
	3
	PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
	NT
	NT

	Tuần

4
	Bài 8. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc

Bài 9. Vấn đề sức khỏe và thách thức trong chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số 
	3
	TS. Trần Thế Hoàng
	NT
	NT

	Tuần 

5
	Bài 10. Giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trong chăm sóc sức khỏe
	1
	TS. Nguyễn Thị Tố Uyên 
	NT
	NT

	Tuần

 6
	Thảo luận về vận dụng NHYT trong làm việc để CSSK người DTTS
	2
	PGS.TS. Đàm Khải Hoàn
	NT
	NT

	
	
	
	PGS.TS Đàm Khải Hoàn


